[bookmark: _Hlk179810443]Phần 2. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT
 Chương V. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT

I. Giới thiệu về gói thầu
1. Phạm vi công việc của gói thầu.
- Tên dự án: Dự án thành phần đoạn Vạn Ninh Cam Lộ thuộc dự án xây dựng công trình đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2021-2025
- Tên công trình: Khu tái định cư xã Vĩnh Khê, huyện Vĩnh Linh, tỉnh Quảng Trị - Dự án thành phần đoạn Vạn Ninh Cam Lộ thuộc dự án xây dựng công trình đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2021-2025
- Tên gói thầu: Xây lắp phần nút giao đường HCM (điều chỉnh, bổ sung)
- Nội dung chính của gói thầu:
1.1. Quy mô: 
- Nút giao: Nút giao cùng mức kiểu ngã ba, có bố trí làn tăng, giảm tốc và làn dừng xe chờ rẽ trái, điều kiển giao thông bằng đảo mềm giao thông, vạch sơn, biển báo có bố trí các hướng rẽ phải liên tục.
- Điện chiếu sáng: điện chiếu sáng trong phạm vi nút giao.
1.2. Giải pháp thiết kế chủ yếu:
a. Quy mô làn chuyển tốc, làn chờ rẽ trái: 
- Bán kính tại mép đường theo hướng từ đường nhánh rẽ phải có R=15m, rẽ trái có R=15m nhằm đảm bảo giao thông.
- Mở rộng đường Hồ Chí Minh nhánh Đông về phía trái tuyến với chiều rộng 3,5m để bố trí: Làn giảm tốc có chiều dài 30m, đoạn hình nêm dài 40m; Làn tăng tốc có chiều dài 120m, đoạn hình nêm dài 40m.
- Mở rộng đường Hồ Chí Minh nhánh Đông về phía phải tuyến với chiều rộng 3,5m để bố trí làn dừng xe chờ rẽ trái chiều dài L=40m, đoạn chuyển làn L=30,0m. Bố trí vạch sơn và đinh phản quang để phân cách làn dừng xe chờ rẽ trái với làn đi thẳng nhằm đảm bảo ATGT.
b. Kết cấu áo đường làn chuyển tốc, làn chờ rẽ trái: 
+ Bê tông nhựa chặt 16, dày 6cm.
+ Lớp nhựa dính bám tiêu chuẩn 0,5kg/m2.
+ Bê tông nhựa chặt 19, dày 7cm.
+ Lớp nhựa thấm bám tiêu chuẩn 1,0kg/m2.
+ Móng lớp trên bằng CPĐD loại I Dmax=25mm dày 18cm.
+ Móng lớp dưới bằng CPĐD loại I Dmax=37,5mm dày 18cm.
+ Lớp đáy móng đầm chặt K ≥ 0,98 dày 50cm.
c. Bó vỉa, lề đường, vỉa hè: 
- Phía phải tuyến:
+ Bó vỉa: Bó vỉa bằng BTXM M250 đá 1x2 lắp ghép, kích thước 35x25x100cm, lớp đệm bê tông M100, đá 1x2 dày 5cm.
+ Rãnh biên: Rãnh biên bằng BTXM đổ tại chỗ M250 đá 1x2 rộng 25cm, dày trung bình 12cm, cắt khe thi công @2m/khe. 
+ Vỉa hè, công viên, bồn hoa: 
+ Lát gạch: Phạm vi giữa làn chuyển tốc và mép vỉa hè tuyến TN1 bố trí lát gạch terrazzo với diện tích S=3267,6m2; kết cấu: Gạch Terrazzo KT (40x40x3)cm; lót bạt nilon 01 lớp; lớp móng bằng BTXM M150 đá 2x4 dày 10cm.
+ Bồn hoa: Bồn hoa kích thước 5x2(m), kết cấu bằng blô kích thước 15x20x30(cm), ngoài trát vữa xi măng M75 dày 1,5cm, phía trong đắp đất hữu cơ tận dụng. Tổng cộng có 10 bồn hoa, khoảng cách giữa các bồn hoa 10m.
+ Bậc cấp, lam dốc: Dọc theo mép ngoài vỉa hè trái tuyến TN1 bố trí bậc cấp, lam dốc để thuận tiện cho việc đi lại; kết cấu: bằng BTXM M150 đá 2x4 dày 10cm, lớp đệm cát dày 5cm; Đối với lam dốc: Bề mặt lát gạch Terrazzo KT (40x40x3)cm, móng bậc cấp bằng BTXM M150 đá 2x4 dày 10cm, lớp đệm cát dày 5cm;
- Phía trái tuyến: Gia cố lề đường rộng 1,0m, kết cấu: Bê tông xi măng M250 đá 2x4 dày 22cm; Bạt nilon 01 lớp; Đệm cấp phối đá dăm Dmax37,5 dày 10cm.
d. An toàn giao thông:
Bố trí đầy đủ vạch sơn, biển báo, đinh phản quang theo đúng quy định tại Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về báo hiệu đường bộ QCVN41:2024/BGTVT:
+ Đảo giao thông: Trên đường Hồ Chí Minh nhánh Đông về phía Nam nút giao (hướng đi Cam Lộ) bố trí đảo kênh hóa dòng xe rẽ trái vào tuyến nhánh dạng đảo mềm bằng vạch sơn (vạch 4.1), xung quanh vạch sơn có gắn đinh phản quang.
+ Sơn đầy đủ các loại vạch sơn kẻ đường như: sơn gờ giảm tốc; vạch 9.3 “vạch mũi tên chỉ hướng đường trên mặt đường”; vạch sơn phân làn đường 1.1, 1.2, 3.2, 3.3, 7.1…
+ Trên đường Hồ Chí Minh nhánh Đông lắp đặt các biển báo W.245b “Đi chậm”, W.203a, W.203c “Đường bị thu hẹp”, W.207b, W.207c “giao nhau với đường không ưu tiên”, P.130 “Cấm dừng xe và đỗ xe”, DP.135 “Hết tất cả các lệnh cấm”.
+ Trên tuyến TN4 lắp đặt các biển báo W.208 “Giao nhau với đường ưu tiên”, R.1.22 “Dừng lại”.
+ Đinh phản quang: Bố trí trên vạch sơn 1.1, 1.2 (vạch tim đường); vạch sơn 4.1 (vạch kênh hóa dòng xe dạng gạch chéo), thiết kế đinh phản quang theo TCVN 12584:2019, sử dụng đinh đường loại A (Đinh đường cắm); kích thước đinh 140x150mm.
+ Tôn lượn sóng: Bố trí tôn lượn sóng dài 74m dọc theo mép làn tăng tốc lý trình Km1049+586 ÷ Km1049+660.
e. Hệ thống thoát nước: 
+ Nối dài cống tròn D=1,5m tại Km1049+622,71 về phía thượng lưu khi mở rộng làn tăng, giảm tốc trên đường Hồ Chí Minh nhánh Đông.
+ Bố trí rãnh kín thoát nước phạm vi làn tăng, giảm tốc dọc theo tuyến đường Hồ Chí Minh nhánh Đông phía phải trước khu tái định cư với chiều dài L=172m. Kết cấu rãnh có khẩu độ BxH=(60x70)cm; móng và thân rãnh bằng BTCT M200 đá 1x2, thân rãnh dày 20cm. Tấm đan đậy rãnh bằng BTCT M200 đá 1x2 KT_(100x78x14)cm có bố trí lỗ thu nước. Nước mặt phía phải tuyến được thoát theo độ dốc mặt đường chảy vào rãnh theo các cửa thu hở dạng hàm ếch. Phạm vi dọc theo làn tăng, giảm tốc ngoài khu tái định cư bố trí cửa thu, bậc xả bằng BTXM M150 theo mái taluy nền đắp.  
+ Hoàn trả rãnh hở hình thang bằng đá hộc xây kích thước (55x135x40)cm phạm vi làn chờ rẽ trái dọc theo phía trái đường Hồ Chí Minh nhánh Đông với chiều dài L=177m.
+ Cống bản B=1,0m Km0+13,56/ tuyến TN4 cắt giảm, không thiết kế (đã bố trí rãnh kín khẩu độ BxH=(60x70)cm), bỏ 02 hố thu nước vị trí cống bản B=1,0m Km0+13,56/ tuyến TN4.
f. Hệ thống chiếu sáng nút giao: 
- Thiết kế hệ thống chiếu sáng cả hai bên của tuyến đường Hồ Chí Minh. Tuyến đường dây chiếu sáng bổ sung có tổng chiều dài 677m. Gồm 02 tuyến sau: (1) Tuyến chiếu sáng 3 (Đi bên phải đường HCM) dài 350m, điểm đầu tại VT3 tuyến CS1 hiện có, điểm cuối tại VT14&VT24; (2) Tuyến chiếu sáng 4 (Đi bên trái nút giao với đường HCM) dài 327m,  điểm đầu tại VT18 tuyến CS3 XDM, điểm cuối tại VT25&VT35.
- Đèn cao áp LED 100W có tiêu chuẩn tương đương đèn HALOMUS HP 100W.
- Cột điện chiếu sáng: Sử dụng cột thép mạ kẽm tròn côn 8m + cần đơn 2m độ vươn 1,5m; Móng móng cột đèn MCT-10 và MCT-10(TL) đúc bằng bê tông đổ móng mác M150, đá 1x2; MCT-10(TL) sử dụng cho các vị trí cột chiếu sáng đi trên mái ta luy âm.
- Cáp điện: Cấp nguồn cho các đèn chiếu sáng bằng cáp ngầm bọc kẽm luồn trong ống bảo vệ đặt trong rãnh cáp, chôn sâu cách mặt đất >700mm;  Cáp ngầm băng đường nhựa nội khu cáp được luồn trong ống thép đi trong rãnh cáp ngầm R2, cáp băng đường HCM được luồn trong ống thép khoan qua đường; Cáp ngầm cấp điện đến các cửa cột của trụ đèn chọn tiết diện cáp là M(3x10+1x6)mm2; Dây lên đèn sử dụng cáp CVV 3x1,5mm2 đấu nối vào nguồn bằng các đấu nối cửa trụ đặt trong trụ đèn.
- Đấu nối cửa trụ: Sử dụng các loại đấu nối cửa trụ thích hợp để đấu nối cáp từ cửa trụ lên đèn chiếu sáng và đóng cắt cục bộ bằng aptomat 1 pha 5A. Aptomát đóng cắt và các cầu đấu được định vị trên bảng phíp cách điện và gá trong cửa trụ bằng các bulon ốc vít đã hàn trong cửa trụ. 
- Đấu nối cửa trụ Đ1, Đ2 và Đ3: Sử dụng cho các vị trí cột chiếu sáng cuối tuyến, giữa tuyến và giữa tuyến có rẽ nhánh.
- Rãnh cáp ngầm: tuỳ theo từng vị trí mà cáp đi qua mà sử dụng rãnh cáp R1, R3, R4 theo quy phạm.
- Tủ điện: Hệ thống chiếu sáng bổ sung mới được tích hợp và điều khiển bằng các tủ chiếu sáng đã đầu tư trong khu Tái định cư. Tủ điều khiển tự động đóng cắt và điều khiển theo thời gian. Tủ điều khiển được gắn trên cột BTLT10m của lưới điện sinh hoạt.
- Tiếp địa: Tại các vị trí cột thép bố trí tiếp địa an toàn LR-1 và Bố trí tiếp địa lặp lại LR-4 cho hệ thống chiếu sáng. Các hệ thống tiếp địa được nối liên hoàn với nhau bằng dây đồng trần M10.
2. Thời hạn hoàn thành: 40 ngày
II. Yêu cầu về tiến độ thực hiện
Thời gian từ khi khởi công đến khi hoàn thành hạng mục công trình: 40 ngày.
III. Yêu cầu về kỹ thuật/chỉ dẫn kỹ thuật
Hồ sơ được phê duyệt đính kèm.
IV. Các bản vẽ
Có hồ sơ thiết kế BVTC đính kèm
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